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Phụ lục
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP ĐHQGHN

Tên nhiệm vụ:
Mã số nhiệm vụ:	
Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Thời gian thực hiện theo họp đồng:	  tháng (từ	đến	)
Thời gian thực hiện sau khi gia hạn:	   tháng (từ	đến	)
	TT
	Nội dung
	Dự toán kinh phí được duyệt theo thuyết minh
	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sau
	Kinh phí 
thực cấp
	Kinh phí 
đã sử dụng
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau
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	1
	Nguyễn Văn A
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	II
	Đi lại, công tác phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
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	Phụ cấp lưu trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ hoạt động nghiên cứu đã được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Hội thảo, tọa đàm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Quản lý phí 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Khác 
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Kinh phí không khoán chi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu (vật liệu, hóa chất), phụ tùng phục vụ hoạt động nghiên cứu chưa được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành định mức kinh tế - kỹ thu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Trang thiết bị, sửa chữa nhỏ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đoàn ra 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A + B)
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	

	Hà Nội, ngày…..tháng....... năm........
Chủ nhiệm nhiệm vụ
(Ký, ghi rõ họ tên)



                                            


 


M


?


U 10


/KHCN


 


(Ban hành kèm theo Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


     


 


/QĐ


-


ĐHQGHN ngày 


 


 


tháng


  


 


năm 20


2


2


 


 


c


?


a 


Giám đ


?


c Đ


?


i h


?


c Qu


?


c gia Hŕ N


?


i)


 


 


Đ


?


I H


?


C QU


?


C GIA HÀ N


?


I


 


Đơn v


?


: 


..................................


 


C


?


NG HOÀ XÃ H


?


I CH


?


 NGHIÃ VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


            


 


BÁ


O


 


CÁ


O


 


TI


?


N Đ


?


 


T


H


?


C


 


H


I


?


N


 


NHI


?


M V


?


 


KHOA H


?


C VŔ CÔNG NGH


?


 


C


?


P Đ


?


I H


?


C QU


?


C 


GIA HŔ N


?


I


 


N


g


ŕ


y


 


g


?


i


 


bá


o


 


c


á


o:


...


/


....


/


....


 


 


1. Thông tin 


chung


 


1.1. 


Tę


n


 


nhi


?


m v


?


:


 


1.2. 


Mă 


s


?


 


nhi


?


m v


?


:


 


1.3. 


C


h


?


 


n


hi


?


m


 


nhi


?


m v


?


:


 


1.4. 


Đơn v


?


 


c


h


?


 


t


r


́


:


 


1.5. 


T


h


?


i


 


g


i


a


n


 


th


?


c


 


h


i


?


n


:


 


1.6. 


G


i


a


 


h


?


n


 


t


h


?


i


 


g


i


a


n th


?


c


 


h


i


?


n


 


đ


?


n


:


 


1.7. 


T


?


n


g


 


k


i


n


h


 


p


hí


:


 


1.8. Kinh phí đư


?


c duy


?


t


 


trong năm:


 


2


.


 


Tìn


h


 


h


ì


n


h


 


t


h


?


c


 


h


i


?


n


 


nhi


?


m v


?


 


(


C


á


c


 


n


?


i


 


d


u


n


g


 


ph


?


i


 


đ


ư


?


c


 


li


?


t


 


k


ê


 


c


?


 


t


h


?


 


t


h


e


o


 


t


i


?


n


 


đ


?


 


t


ro


n


g


 


T


h


u


y


?


t


 


min


h


 


nhi


?


m v


?


;


 


các s


?


n ph


?


m công b


?


 


(bŕi báo khoa h


?


c, sách chuyęn 


kh


?


o, đăng ký SHTT,…) c


?


n lŕm rő 


l


?


 


t


rě


n


h


 


h


oŕ


n


 


t


hi


?


n


 


b


?


n


 


th


?


o


,


 


g


?


i


 


đ


ăn


g


 


v


ŕ


 


c


h


?


 


r


ő 


c


á


c


 


n


?


i


 


du


n


g


 


n


ŕ


o


 


t


r


on


g


 


nhi


?


m v


?


 


đ


ư


?


c 


s


?


 


d


?


n


g


 


đ


?


 


công b


?


).


 


2


.


1


.


 


N


?


i dung đăng ký c


?


a nhi


?


m v


?


:


 


2.2. N


?


i dung tri


?


n khai năm th


?


…. theo H


?


p đ


?


ng:


 


2.3. N


?


i dung đ


ã th


?


c hi


?


n 


t


?


 


ng


à


y


......


/


.....


/


..


.


 


đ


?


n


 


k


?


 


bá


o 


c


á


o


:


 


2


.


4


.


 


K


?


t


 


q


u


?


/s


?


n


 


p


h


?


m


 


đ


ă 


ho


ŕ


n 


t


hŕ


n


h


 


đ


?


n 


k


?


 


bá


o 


c


á


o:


 


TT


 


Tęn n


?


i dung, s


?


n ph


?


m 


theo h


?


p đ


?


ng


 


Hoŕn thŕnh (ch


?


 


rő 


m


?


c đ


?


 


hoŕn thŕnh 


c


?


a s


?


n ph


?


m) 


 


Chưa hoàn thành 


(đang th


?


c 


hi


?


n/chưa th


?


c 


hi


?


n)


 


M


i


nh 


c


h


?


ng


 


 


1


 


 


 


 


 


2


 


 


 


 


 


2


.


5


.


 


K


?


t


 


q


u


?


 


đ


ŕ


o


 


t


?


o


:


 


 




  M ? U 10 /KHCN   (Ban hành kèm theo Quy ? t đ ? nh s ?           /QĐ - ĐHQGHN ngày      tháng      năm 20 2 2     c ? a  Giám đ ? c Đ ? i h ? c Qu ? c gia Hà N ? i)    

Đ ? I H ? C QU ? C GIA HÀ N ? I   Đơn v ? :  ..................................  C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGHIÃ VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc  

                 BÁ O   CÁ O   TI ? N Đ ?   T H ? C   H I ? N   NHI ? M V ?   KHOA H ? C VÀ CÔNG NGH ?   C ? P Đ ? I H ? C QU ? C  GIA HÀ N ? I   N g à y   g ? i   bá o   c á o: ... / .... / ....     1. Thông tin  chung   1.1.  Tê n   nhi ? m v ? :   1.2.  Mã  s ?   nhi ? m v ? :   1.3.  C h ?   n hi ? m   nhi ? m v ? :   1.4.  Đơn v ?   c h ?   t r ì :   1.5.  T h ? i   g i a n   th ? c   h i ? n :   1.6.  G i a   h ? n   t h ? i   g i a n th ? c   h i ? n   đ ? n :   1.7.  T ? n g   k i n h   p hí :   1.8. Kinh phí đư ? c duy ? t   trong năm:   2 .   Tìn h   h ì n h   t h ? c   h i ? n   nhi ? m v ?   ( C á c   n ? i   d u n g   ph ? i   đ ư ? c   li ? t   k ê   c ?   t h ?   t h e o   t i ? n   đ ?   t ro n g   T h u y ? t   min h   nhi ? m v ? ;   các s ? n ph ? m công b ?   (bài báo khoa h ? c, sách chuyên  kh ? o, đăng ký SHTT,…) c ? n làm rõ  l ?   t rì n h   h oà n   t hi ? n   b ? n   th ? o ,   g ? i   đ ăn g   v à   c h ?   r õ  c á c   n ? i   du n g   n à o   t r on g   nhi ? m v ?   đ ư ? c  s ?   d ? n g   đ ?   công b ? ).   2 . 1 .   N ? i dung đăng ký c ? a nhi ? m v ? :   2.2. N ? i dung tri ? n khai năm th ? …. theo H ? p đ ? ng:   2.3. N ? i dung đ ã th ? c hi ? n  t ?   ng à y ...... / ..... / .. .   đ ? n   k ?   bá o  c á o :   2 . 4 .   K ? t   q u ? /s ? n   p h ? m   đ ã  ho à n  t hà n h   đ ? n  k ?   bá o  c á o:  

TT  Tên n ? i dung, s ? n ph ? m  theo h ? p đ ? ng  Hoàn thành (ch ?   rõ  m ? c đ ?   hoàn thành  c ? a s ? n ph ? m)   Chưa hoàn thành  (đang th ? c  hi ? n/chưa th ? c  hi ? n)  M i nh  c h ? ng    

1      

2      

2 . 5 .   K ? t   q u ?   đ à o   t ? o :    

